ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2012 - 2013
MÔN: VẬT LÝ - Lớp: 9
Thời gian: 45 phút
Câu 1(2đ): a) Phát biểu định luật ôm?Viết hệ thức?
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b) Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp?


Câu 2( 2,5đ): Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ
R1= 6Ω, R2= 10 Ω , R3= 15 Ω , UAB= 24V không đổi



a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở?

Câu 3(1,5đ):Trên một biến trở con chạy có ghi 50 Ω - 2,5A

a) hãy cho biết ý nghĩa hai con số ghi này

b) Tính hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt trên hai đầu cố định của biến trở.

Câu 4(2đ): Viết công thức tính công suất điện? Giải thích các đại lượng trong công thức?

Câu 5(2đ): Trên vỏ một mô tơ điện có ghi 12V – 12W

a) Cần phải mắc mô tơ vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó chạy bình thường?Tính cường độ dòng điện chạy qua mô tơ khi đó.

b) Tính điện năng tiêu thụ trong 4 giờ khi nó hoạt động bình thường ra đơn vị Jun và đơn vị kwh

GV: TRẦN THỊ THẮNG

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM

Đề I:

Câu 1(2đ):- Phát biểu đúng định luật Ôm 


         (0,5đ)


- Viết hệ thức 
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b) Rtđ= R1+ R2




                                        ( 0,5đ)

Câu 2(2,5đ):

a) Mạch điện có dạng R1​ nt (R2// R3)

Tính R23= 
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                                        ( 0,5đ)

Tính Rtđ= R1+R23= 6+6= 12 Ω

                                         ( 0,5đ)

b) Tính cường độ dòng điện qua R1: I1= I =
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( 0,5đ)

Hiệu điện thế giữa hai đầu R1: U1= I1. R1= 2.6= 12 ( V)

( 0,25đ)

Mà U2= U3=U23= U – U1= 24 – 12= 12(V)



(0,25đ)



I2=
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I3=
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Câu 3 ( 1,5đ):

a) số 50 Ω cho biết giá trị cực đại của biến trở



(0,5đ)

Số 0,5A cho biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện mà biến trở chịu được
(0,5đ)

b) Hiệu điện thế cực đại U= I. R= 0,5.50=25( V)

          (0,5đ)

Câu 4( 2đ):- Viết công thức P= U.I


                              ( 1đ)



   - Giải thích đúng các đại lượng trong công thức                        (1đ)

Câu 5(2đ):

Cần phải mắc mô tơ vào hiệu điện thế 12V để nó chạy bình thường

(0,5đ)

- Cường độ dòng điện qua mô tơ: P=U.I
I=
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b) Điện năng sử dụng trong t = 4h


A= P.t = 12.4.3600= 172800( J)




(0,5đ)


A= 0,012.4= 0,048( kwh)





(0,5đ)
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